
STT Msv Họ lót Tên Kiểm Tra
1 21130268 Thái Tường An 9
2 21130269 Trần Văn An 8
3 21129537 Cao Thị Kim Anh 9
4 21149116 Hồ Thị Phương Anh 10
5 21117059 Lê Thị Kim Anh 1
6 21133083 Võ Lê Hồng Ân 10
7 21132022 Trịnh Thị Ngọc Bích 9
8 21132023 Nguyễn Thanh Bình 6
9 21129573 Phạm Thị Minh Châu 7
10 21138093 Vũ Hoàng Chí 9
11 21124323 Nguyễn Thanh Dương
12 21130032 Nguyễn Thúy Thùy Dương 10
13 21117064 Phan Ngọc Đại 8
14 21133087 Đào Thành Đạt 10
15 21149129 Nguyễn Tiến Đạt 6
16 21149141 Nguyễn Thi Ngân Giang 1
17 21133088 Nguyễn Trần Huỳnh Giao 10
18 21133089 Trần Thị Mỹ Hằng 9
19 21115139 Phạm Nguyễn Ngọc Hân 10
20 21117070 Trương Thị Ngọc Hân 4
21 21129654 Trần Minh Hiển 5
22 21115145 Ngô Chí Hiếu
23 21166122 Phạm Văn Hiếu 8
24 21149153 Nguyễn Thị Hoa 9
25 21149020 Trương Thị Hòa 6
26 21133092 Trần Gia Huy 10
27 21115156 Trần Thị Lệ Huyên 4
28 21133019 Đặng Hoài Giáng Hương 10
29 21130371 Trần Minh Hướng 5
30 21133094 Lê Hoàng Kha 8
31 21149167 Đỗ Nguyễn Xuân Khải 9
32 20130285 Huỳnh Quan Khải 4
33 21149169 Nguyễn Tấn Khang 9
34 19154076 Trần Anh Khoa 8



35 21149178 Tô Tuấn Kiệt 6
36 21125161 Trần Nguyễn Thư Kỳ 10
37 21138139 Nguyễn Tấn Lên 1
38 21149035 Huỳnh Thị Bảo Linh 5
39 21149185 Nguyễn Hoàn Nhã Linh 1
40 21113221 Trần Đức Linh 4
41 21133030 Phạm Thị Kim Long 10
42 21129738 Trần Văn Lộc 8
43 21130263 Trần Thắng Lợi 9
44 21116175 Nguyễn Hùng Luân
45 21149190 Nguyễn Thị Xuân Mai 10
46 21164004 Nguyễn Xuân Mai 9
47 21133102 Nguyễn Chánh Bảo Minh 10
48 21117085 Nguyễn Ngô Ngọc Minh 2
49 21164037 Lê Thị Mỹ Nga
50 21149324 Hồ Thanh Ngân 10
51 21149203 Võ Huỳnh Mẫn Nghi 1
52 20145046 Ngô Trọng Nghĩa 9
53 21149210 Trần Thị Minh Nguyệt 6
54 21129825 Lê Hoàng Yến Nhi 10
55 18125522 Thạch Lê Bích Nhi
56 21133046 Trần Thị Xuân Nhi 10
57 21125275 Phan Lâm Như 10
58 21149226 Hà Lê Ninh
59 21149228 Nguyễn Thị Diễm Oanh 10
60 21149229 Đỗ Xuân Phát 6
61 21149231 Nguyễn Thanh Phát 6
62 21129861 Lê Đỗ Phi 7
63 21149233 Nguyễn Thế Phong 9
64 21130137 Phạm Ngọc Thanh Phong
65 21132053 Trần Nguyễn Gia Phú
66 21145187 Hoàng Trọng Phúc 4
67 21125294 Nguyễn Hoàng Phúc 9
68 21149065 Hoàng Thị Thanh Phương 5
69 21125306 Trần Tú Phương 9



70 20116240 Võ Thị Phương Phương 5
71 21113275 Trần Mạnh Quốc 4
72 20155136 Kiều Thị Bảo Quyên 1
73 20123186 Nguyễn Thy Quỳnh 4
74 21116071 Lê Thế Tâm
75 21130529 Ngô Thanh Tân 4
76 21130530 Phạm Nhựt Tân 7
77 21129920 Đoàn Thị Thanh Thảo 10
78 21129921 Hoàng Thanh Thảo 10
79 21117101 Nguyễn Minh Thảo 1
80 21132012 Nguyễn Ngọc Hiếu Thảo 9
81 21149267 Nguyễn Thị Phương Thảo 5
82 21149269 Trần Ngọc Thanh Thảo 10
83 21164007 Trần Thị Thu Thảo 7
84 21125361 Lương Vĩnh Thi 10
85 21129932 Nguyễn Diệp Thi 5
86 21149270 Hồ Thị Phương Thơ 10
87 21125399 Phan Minh Thuận 10
88 21149081 Lê Minh Thư 5
89 21115216 Nguyễn Kiều Hoàng Thư 3
90 21129956 Đặng Như Thương 10
91 21133122 Bùi Lê Thủy Tiên 9
92 21149284 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 10
93 21149285 Nguyễn Thị Tiên Tiên 10
94 21133071 Phạm Vũ Thủy Tiên 10
95 18120245 Huỳnh Minh Tiến 1
96 21117115 Nguyễn Thị Thành Tính 1
97 21130207 Nguyễn Việt Toàn 9
98 21130211 Bùi Thị Thùy Trang 10
99 21117119 Nguyễn Thị Thùy Trang 4
100 21125442 Nguyễn Thị Thùy Trang 10
101 21125443 Nguyễn Thị Thùy Trang 10
102 21117116 Lê Thị Huyền Trân 4
103 20123217 Nguyễn Gia Trân 7
104 21133124 Nguyễn Thị Bảo Trân 10



105 21117117 Phan Ngọc Trân 1
106 21125448 Võ Hữu Trí 6
107 21117123 Trần Thị Thanh Trúc 1
108 21132063 Phạm Quang Trường 10
109 21133125 Nguyễn Thành Tú 10
110 21113335 Nguyễn Thế Lê Anh Tuân 9
111 21120583 Trần Thị Thanh Tuyền 6
112 21117127 Cù Thị Mỹ Uyên 4
113 21149304 Nguyễn Thị Tố Uyên 10
114 21125484 Nguyễn Trần Mỹ Uyên 10
115 20116291 Nguyễn Văn Vinh 6
116 21115245 Trần Nhựt Vinh 5
117 21130610 Đào Đình Vũ 7
118 21115247 Võ Thành Vương 3
119 21117053 Đoàn Thanh Vy 6
120 21129800 Mai Lan Vy 4


